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TÓM TẮT 

Nghiên cứu về kiểm soát quản trị trong hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam chưa phổ biến trong khi mô hình 

HTX nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu thay đổi về kiểm soát quản trị để đảm bảo quyền lợi của xã viên cũng 

như các đối tác nhằm thúc đẩy sự phát triển. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu trên hệ thống dữ liệu uy tín, bài 

báo trình bày kết quả nghiên cứu về khái niệm, các lý thuyết dòng chính được ứng dụng trong nghiên cứu và các mô 

hình kiểm soát quản trị trong hợp tác xã nông nghiệp và thảo luận khả năng vận dụng các lý thuyết phù hợp với các 

loại hình HTX phù hợp tại Việt Nam. 

Từ khoá: Hợp tác xã, hợp tác xã nông nghiệp, kiểm soát quản trị, mô hình quản trị. 

Several Research Approaches on Governance 
in Agricultural Cooperatives in the World and Applicability in Vietnam – A review 

ABSTRACT 

Research on governance in agricultural cooperatives in Vietnam is not yet popular while the agricultural 
cooperative model is facing the requirement of changing governance to ensure the interests of cooperative members 
as well as other stakeholders to promote development. By synthesizing studies on reputable data systems, the article 
presents an overview on concepts and mainstream theories applied in research and models of governance in 
agricultural cooperatives, then discuss the possibility of applying relevant theories to appropriate types of 
cooperatives in Vietnam. 

Keywords: Agricultural cooperative, governance, governance model. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kiểm soát quân trð (governance), theo 

Payper (2021), đang trĊ thành chþ đề đāợc giĉi 

hõc thuêt quan tåm cÿng nhā thu hýt sĆ chú ý 

cþa nhąng ngāĈi trong lïnh vĆc quân lý, và 

quân trð tù chăc. ThĆc tế, theo Cornforth (2020), 

khái niệm và các nûi dung về kiểm soát quân trð 

đāợc xây dĆng, mĊ rûng và bù sung ngày càng 

đæy đþ trong hćn 20 nëm trĊ läi đåy. Tuy vêy, 

đa phæn các nghiên cău cÿng nhā ăng dĀng mô 

hình kiểm soát quân trð là dành cho tù chăc lĉn 

nhā các chính phþ, các tù chăc liên minh, hợp 

tác hoặc doanh nghiệp có quy mô lĉn, hćn là 

trong hợp tác xã (HTX) và HTX nông nghiệp.  

Trên thế giĉi, kiểm soát quân trð đāợc chú 

trõng hćn trong HTX nöng nghiệp có quy mô lĉn 

hoặc đang mĊ rûng, quøc tế hoá, dén tĉi sĆ gia 

tëng xung đût lợi ích cþa các thĆc thể trong 

HTX. Ở Việt Nam, kinh tế hợp tác nói chung và 

phát triển HTX nói riêng rçt đāợc Nhà nāĉc 

quan tâm vĉi sĆ thay đùi kðp thĈi về luêt cho 

múi giai đoän phát triển cùng vĉi các chính sách 

khuyến khích phát triển. HTX Ċ Việt Nam tĂ 

khi hoät đûng theo mô hình mĉi đāợc quy đðnh Ċ 

Luêt HTX 2012, tuy còn nhiều hän chế, nhāng 

đã đät đāợc nhiều thành tĆu, có nhiều đùi mĉi 

về chçt lāợng, đòng gòp tích cĆc vào phát triển 

nöng thön (Hoàng Vÿ Quang, 2019). Bên cänh 

đò, nhiều mô hình HTX nông nghiệp mĉi đāợc 
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phát triển vĉi quy mô ngày càng lĉn, có các 

doanh nghiệp là thành viên cÿng nhā kết nøi 

chuúi giá trð vĉi trên 6.925 chuúi liên kết nông 

nghiệp vĉi sĆ tham gia cþa 4.393 HTX và 777 tù 

hợp tác (Lê Thuý, 2022). Điều này tāćng đ÷ng 

vĉi thĈi kỳ đæu cþa các HTX nông nghiệp täi các 

nāĉc phát triển, do vêy các xung đût lợi ích cþa 

các bên liên quan sẽ xuçt hiện theo xu hāĉng 

chung. Điều đò cÿng cho thçy sĆ cæn thiết cþa 

các nghiên cău và ăng dĀng về kiểm soát quân 

trð đøi vĉi HTX nhìm tìm ra nguyên nhân cþa 

xung đût, cách thăc điều chînh cÿng nhā xåy 

dĆng các mô hình kiểm soát quân trð phù hợp 

trong bøi cânh thay đùi kinh tế xã hûi nhanh 

chóng. Mût sø vçn đề liên quan đến quân trð 

HTX trong nāĉc đã đāợc thâo luên trong các 

nghiên cău nhā mö hình HTX kiểu mĉi (Phäm 

Bâo Dāćng, 2012; Phan Vën Hiếu, 2014), lợi ích 

cþa xã viên (Nguyễn Hà, 2015), bøi cânh mĉi 

trong phát triển HTX (Nguyễn Mänh Hùng & 

Đoàn Xuån Thuỷ, 2022). Tuy vêy, các nghiên 

cău về kiểm soát quân trð trong HTX täi Việt 

Nam gæn nhā víng bóng.  

Xuçt phát tĂ thĆc tiễn trên, bài báo này 

nhìm góp phæn làm sáng tó mût sø vçn đề lý 

luên và cách tiếp cên về kiểm soát quân trð HTX 

nông nghiệp dĆa trên tùng quan các nghiên cău, 

công bø khoa hõc có liên quan cþa các hõc giâ 

trong và quøc tế tĂ các hệ thøng dą liệu có uy 

tín nhā Sciendirect, Proquest, Liên minh HTX 

quøc tế (ICA),... Các lý thuyết cć bân để tiếp cên 

cho nghiên cău kiểm soát quân trð và mût sø mô 

hình kiểm soát quân trð HTX nông nghiệp phù 

biến đāợc nghiên cău và đánh giá tùng quan có 

hệ thøng. TĂ đò, bài báo đāa ra mût sø thâo luên 

về tiếp cên nghiên cău kiểm soát quân trð và 

khâ nëng vên dĀng trong các HTX nông nghiệp 

täi Việt Nam. 

2. TIẾP CẬN KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ 

TRONG HỢP TÁC XÃ 

2.1. Khái niệm về kiểm soát quản trị và đặc 

trưng của các hợp tác xã 

Kiểm soát quân trð (governance) đāợc sĄ 

dĀng cùng các khái niệm về quân lý 

(management) và quân trð (administration) để 

trình bày các vçn đề về tù chăc hoät đûng trong 

các tù chăc kinh tế, chính trð và xã hûi. Tuy 

nhiên, trong tiếng Việt, các khái niệm này có 

thể gây hiểu nhæm trong các bøi cânh sĄ dĀng 

khác nhau và cæn đāợc làm rõ.  

Qua công bø cþa Taylor (1911) và Terry 

(1966), quân lý đāợc coi là mût quá trình, bao 

g÷m hoät đûng tù chăc lêp kế hoäch, thýc đèy và 

kiểm soát, đāợc thĆc hiện để xác đðnh và hoàn 

thành các mĀc tiêu cĀ thể cþa tù chăc thông qua 

sĄ dĀng con ngāĈi và các ngu÷n lĆc. Trong khi 

đò, theo Simon (1946), Berkley (1984) và Gullick 

& Urwick (2004), quân trð Ċ cçp đû cao hćn, 

quân trð phân ánh việc khĊi täo các kế hoäch và 

hành đûng để đät đāợc mĀc tiêu cþa tù chăc. Về 

bân chçt, các chăc nëng quân trð mang tính 

pháp chế, trong khi đò các chăc nëng quân lý 

mang tính điều hành. Trong khi đò, khái niệm 

kiểm soát quân trð đāợc Osborne & Gaebler 

(1993), các tù chăc nhā Ngån hàng Thế giĉi, 

Quỹ Tiền tệ Quøc tế sĄ dĀng chþ yếu trong các 

thâo luên về quân trð nhà nāĉc, thể chế chính 

trð để làm rõ cách thăc phân chia lợi ích giąa các 

bên Ċ cçp đû nhà nāĉc nhìm thýc đèy câi cách 

chính trð, kinh tế täi các quøc gia.  

Sau đò, khái niệm về kiểm soát quân trð bít 

đæu có sĆ chuyển dðch. Pierre (2000) coi kiểm 

soát quân trð là hoät đûng duy trì sĆ điều phøi 

và liên kết giąa các tác nhân khác nhau vĉi mĀc 

tiêu và mĀc đích khác nhau. Đặc biệt, kiểm soát 

quân trð đāợc sĄ dĀng ngày càng phù biến để 

phân tích hoät đûng cþa các tù chăc kinh tế nhā 

doanh nghiệp. Theo Pierre (2000), có mût sø 

đðnh nghïa khác nhau về kiểm soát quân trð. 

Kiểm soát quân trð đāợc coi nhā mût têp hợp 

phăc täp cþa các ràng buûc đðnh hình sĆ thoâ 

hiệp về các lợi ích đāợc täo ra bĊi doanh nghiệp. 

Nó thể hiện các phāćng thăc mà trong đò ngāĈi 

cung cçp tài chính cho các doanh nghiệp đâm 

bâo đät đāợc măc hoàn vøn cho khoân đæu tā 

cþa hõ. Thêm vào đò, đðnh nghïa toàn diện hćn 

cho rìng kiểm soát quân trð đề cêp đến các cć 

chế để các bên liên quan cþa doanh nghiệp thĆc 

hành kiểm soát các chþ thể bên trong doanh 

nghiệp và hoät đûng quân lý để bâo vệ lợi ích 

cþa hõ. Các bên liên quan Ċ đåy khöng chî bao 

g÷m ngāĈi góp cù phæn, mà còn bao g÷m chþ nợ 
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và thêm chí các biên liên quan phi tài chính nhā 

ngāĈi lao đûng, nhà cung cçp, khách hàng và 

các bên quan tâm khác. Hirst (2000) coi kiểm 

soát quân trð là các công cĀ để điều hành hoặc 

kiểm soát mût hoặc mût têp hợp các hành đûng 

nhìm đät tĉi mût loät kết quâ chçp nhên đāợc 

thông qua các tiêu chuèn đāợc công bø, nghïa là 

mĊ rûng nó ra khói chþ thể doanh nghiệp.  

Nhìn chung, khái niệm kiểm soát quân trð 

têp trung vào mût sø điểm chung: 

(1) Møi quan hệ giąa các tác nhân, bên liên 

quan trong hoät đûng cþa tù chăc kinh tế, xã 

hûi, chính trð. 

(2) SĆ t÷n các xung đût giąa các tác nhân, 

bên liên quan về lợi ích và sĆ chçp nhên rþi ro; 

trong đò, xung đût về lợi ích g÷m quyền lĆc 

trong tù chăc, lợi nhuên đāợc phân phøi, chçt 

lāợng sân phèm, dðch vĀ mà các bên cung cçp 

và nhên đāợc. Bên cänh đò, xung đût trong chçp 

nhên rþi ro liên quan đến các vçn đề về trách 

nhiệm trong quân trð rþi ro, quân lý tài sân và 

ra quyết đðnh đæu tā. 

(3) Trên cć sĊ xác đðnh sĆ t÷n täi cþa các 

xung đût, kiểm soát quân trð phân ánh công cĀ, 

phāćng thăc hay mö hình để giâi quyết các xung 

đût đò. 

Tùng hợp các khái niệm về quân trð có thể 

đāợc trình bày Ċ hình 1. 

Kiểm soát quân trð phæn lĉn đāợc nghiên 

cău trong các doanh nghiệp cù phæn, tuy nhiên 

nghiên cău trong HTX, mût loäi hình doanh 

nghiệp “đặc biệt”, ngày càng nhên đāợc nhiều 

chú ý. Theo ICA, HTX là loäi hình kinh doanh 

lçy con ngāĈi làm trung tåm đāợc sĊ hąu, kiểm 

soát và điều hành bĊi các thành viên và vì các 

thành viên để giâi quyết các nhu cæu và nguyện 

võng chung về kinh tế, xã hûi và vën hoá. Điểm 

khác biệt chính giąa HTX vĉi doanh nghiệp cù 

phæn là møi quan hệ cþa HTX vĉi thành viên 

cþa nò. HTX đāợc quân lý dân chþ theo nguyên 

tíc “Mût thành viên, mût phiếu” khöng tính đến 

lāợng vøn mà hõ đòng gòp. HTX cho phép các 

thành viên kiểm soát tāćng lai kinh tế cþa hõ vì 

hõ không sĊ hąu bĊi nhąng ngāĈi góp vøn, khác 

biệt vĉi nguyên tíc quyền lợi theo vøn góp cþa 

doanh nghiệp. Trong khi đò, các nhà nghiên cău 

cò xu hāĉng coi HTX nhā các doanh nghiệp tā 

bân. Tùng hợp cþa Huhtala & Touminen (2016) 

cho thçy, mặc dù có tæm quan trõng trong giâi 

quyết các vçn đề kinh tế, xã hûi, möi trāĈng, 

HTX chāa nhên đāợc sĆ chý ý đáng kể về kiểm 

soát quân trð trong HTX. Theo Mason (2006), 

vçn đề này thāĈng nhên đāợc sĆ chú ý không 

đæy đþ dén tĉi các xung đût lợi ích giąa thành 

viên và nhąng ngāĈi điều hành cÿng nhā các 

bên liên quan. 

Theo Bijman (2009), gæn đåy sĆ quan tâm 

tĉi kiểm soát quân trð trong HTX nông nghiệp 

ngày càng tëng lên vĉi hai nguyên nhân chính. 

Thă nhçt, các HTX ngày càng lĉn hćn, phăc täp 

hćn, quøc tế hoá cao hćn và quá trình tái đðnh 

hāĉng chiến lāợc và tái cçu trúc (Nilsson, 1999), 

và hình thái sĊ hąu mĉi (Chaddad & Cook, 

2004), dén tĉi sĆ tham gia cþa nhiều đøi tác và 

mĊ rûng quy mô câ về sân phèm và đða lý. Do 

đò, vçn đề làm thế nào để các nhà quân trð đâm 

bâo đāợc lợi ích cþa ngāĈi sĊ hąu thay vì theo 

đuùi lợi ích riêng cþa hõ đāợc thâo luên nhiều 

hćn. Ở châu Âu, theo Becht & cs. (2003), thâo 

luên về kiểm soát quân trð trong HTX và HTX 

nông nghiệp ngày càng nhiều hćn bít ngu÷n tĂ 

việc tái cçu trýc các HTX đðnh hāĉng quøc tế 

hoá và mût sø thçt bäi trong kinh doanh cþa các 

HTX xuçt phát tĂ việc thiếu khâ nëng quân lý 

(nhā hợp tác giąa AgWay và Farmland 

Industries Ċ Mỹ). Madsen & Nilsson (2007) cÿng 

cho rìng quá trình quøc tế hoá cþa các HTX 

cÿng phâi trâi qua các khác biệt về quy đðnh cþa 

pháp luêt và vën hoá nhā trong trāĈng hợp giąa 

HTX Arla Foods (Đan Mäch - Thuỵ Điển) và 

HTX Campina (Hà Lan - Đăc). 

Thă hai, nhà quân trð täi các HTX lĉn và 

phăc täp cÿng cho rìng xã viên nông dân không 

đþ kinh nghiệm và kiến thăc để điều hành các tù 

chăc lĉn nhā vêy. Theo Harte & O’Connell 

(2007), cho rìng sĆ thay đùi nhanh chóng cþa thð 

trāĈng nông sân và tính cänh tranh do yêu cæu 

ngày càng cao cþa ngāĈi tiêu düng, thýc đèy tái 

cçu trúc trong các HTX nông nghiệp. Các chuyển 

đùi chiến lāợc đò đặt ra vçn đề về nëng lĆc cþa 

ban lãnh đäo và xã viên nöng dån trong điều 

hành HTX. Đøi tác thāćng mäi cþa các HTX nhā 

vêy cÿng đñi hói sĆ câi thiện về câ tøc đû và chçt 

lāợng cþa quá trình ra quyết đðnh tĂ các HTX.  
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Hình 1. Tổng hợp các nội dung khái niệm về kiểm soát quản trị (nëm 2023) 

 

Nguồn: Payper (2021). 

Hình 2. Khung lý thuyết Ông chủ và người đại diện

Theo Cornforth (2020), khoâng cách giąa các 

nguyên tíc HTX và áp lĆc tìm kiếm chiến lāợc 

cänh tranh vĉi tĆ do hoá thð trāĈng, toàn cæu 

hoá, thð hiếu ngāĈi tiêu düng thay đùi và sĆ cänh 

tranh Ċ mõi khía cänh khiến cho các HTX thçy 

sĆ cæn thiết phâi tëng cāĈng sĆ tĆ chþ trong 

quân lý, giâm ânh hāĊng cþa các xã viên trong ra 

quyết đðnh hoät đûng, tìm kiếm ngu÷n vøn mĉi 

và chuyên nghiệp hoá các cć quan giám sát. 

Ngoài ra, Bijman & cs. (2014) cho rìng các 

nhà đæu tā và chuyên gia bên ngoài giýp tëng 

cāĈng chú đăng thð trāĈng, tĂ đò tëng cāĈng 

tính bền vąng cþa HTX, nhāng cæn phâi thể chế 

hoá trong mût cć chế kiểm soát quân trð giúp 

hài hoà lợi ích xã viên và HTX. Trong khi đò, 

Kontogeorgos & cs. (2017) và Ajates (2019) chî 

ra măc đû ngày càng giâm về niềm tin, sĆ tham 

gia, và cam kết vĉi HTX nông nghiệp cþa các xã 

viên trong các HTX nông nghiệp và các chþ thể 

né tránh tham gia HTX.  

Do vêy, nhiều loäi hình xung đût lợi ích 

trong HTX chāa đāợc mô tâ đæy đþ, và các lý 

thuyết cÿng chāa đþ để giâi thích đāợc sĆ thành 

công hay thçt bäi cþa mût HTX.  

2.2. Lý thuyết trong tiếp cận nghiên cứu về 

quản trị hợp tác xã nông nghiệp 

Lý luên về kiểm soát quân trð nhìm diễn 

giâi, phân tích cách thăc quyền lĆc đāợc phân 

phøi và các quyết đðnh đāợc đāa ra trong mût tù 

chăc. Theo Davis (2005), kiểm soát quân trð mût 

tù chăc bao g÷m cçu trúc, quy trình và thể chế 

bên trong và xung quanh tù chăc đò nhìm phân 

bù quyền lĆc và kiểm soát ngu÷n lĆc cho nhąng 

ngāĈi tham gia. Các lý thuyết kiểm soát quân trð 

dòng chính bao g÷m Lý thuyết Ông chþ và ngāĈi 

đäi diện (Agency theory), Lý thuyết NgāĈi điều 

hành (Stewardship theory), Lý thuyết PhĀ thuûc 

ngu÷n lĆc (Resource dependency theory) và Lý 

thuyết Các bên liên quan (Stakeholder theory). 

2.2.1. Lý thuyết Ông chủ và Người đại diện  

Lý thuyết này đāợc đāa ra bĊi Alchian & 

Demsetz (1972) và Jensen & Meckling (1976), 

coi các tù chăc kinh doanh là mût liên kết cþa 

têp hợp các møi quan hệ hợp đ÷ng giąa các cá 

nhån, và các cá nhån đò mong muøn tøi đa hoá 

lợi nhuên cþa hõ. 

Xung đột giữa các bên liên quan 

trong và ngoài tổ chức kinh tế - xã 

hội - chính trị 

“Ông chủ” 

Lợi ích 

+ Quyền lực 

+ Lợi nhuận 

+ Chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ 

Người 

đại diện 

Rủi ro 

+ Trách nhiệm 

+ Quản lý tài sản 

+ Đầu tư 

Lợi ích riêng 

Kiểm soát quản trị 

Lợi ích riêng 

Công cụ 

Thuê & uỷ quyền 

Phương thức 

Thực hiện công việc 
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Lý thuyết Ông chþ và NgāĈi đäi diện giâi 

thích hành vi cþa mût tù chăc kinh doanh tĂ các 

khía cänh cþa hợp đ÷ng giąa các chþ thể khác 

nhau, trong đò nhà quân lý là ngāĈi đäi diện và 

cù đöng là öng chþ. Trên thĆc tế, nhà quân lý 

doanh nghiệp thu hút vøn tĂ các nhà đæu tā tin 

tāĊng nhà quân lý có khâ nëng sĄ dĀng vøn 

hiệu quâ để täo ra lợi nhuên. Qua các hình thăc 

hợp đ÷ng, nhà quân lý cam kết các hoät đûng và 

cĀ thể hoá cách thăc lợi nhuên đāợc phân bù. Do 

rçt khó dĆ báo rþi ro, cam kết cþa nhà quân lý 

rçt khó thĆc thi. Bên cänh đò, nhà quân lý có 

khâ nëng ra quyết đðnh vāợt qua các điều khoân 

đāợc quy đðnh để täo lợi ích cho bân thân và 

hiếm khi quan tåm đến lợi ích cþa cù đöng. 

Thuyết này lêp luên rìng giá trð cþa doanh 

nghiệp không thể tøi đa hoá nếu các khuyến 

khích hoặc giám sát phù hợp khöng đþ hiệu lĆc 

để ngën nhà quân lý doanh nghiệp làm theo ý 

mình nhìm tøi đa hoá lợi ích riêng cþa hõ. 

Nguyên nhân thă nhçt là lợi ích cþa ông chþ và 

ngāĈi đäi diện có thể không trùng khĉp, do đò cò 

sĆ āu tiên khác nhau trong hoät đûng cþa 

doanh nghiệp và thái đû vĉi rþi ro. Thă hai, do 

bçt đøi xăng thông tin dén tĉi ngāĈi đäi diện 

tiếp cên nhiều thöng tin hćn öng chþ, nên rçt 

khò khën và tøn kém cho ông chþ để giám sát 

hành vi cþa ngāĈi đäi diện. Jensen & Meckling 

(1976) xác đðnh ba chi phí để ông chþ giám sát 

hành vi cþa ngāĈi đäi diện g÷m: quân lý giám 

sát, kết nøi thông tin giąa ngāĈi đäi diện và ông 

chþ, và chi phí cć hûi cho các hoät đûng đò. 

Fligstein & Freeland (1995) cho rìng 

phāćng thăc để quân trð møi quan hệ ông chþ - 

ngāĈi đäi diện là xác đðnh rõ trách nhiệm, phæn 

thāĊng cþa ngāĈi đäi diện, và quyền cþa ông 

chþ để giám sát hoät đûng cþa ngāĈi đäi diện. 

Phāćng thăc đðnh hāĉng hành vi và phāćng 

thăc đðnh hāĉng kết quâ là hai phāćng thăc 

chính để quân trð møi quan hệ đò. Phāćng thăc 

đðnh hāĉng hành vi têp trung vào sĄ dĀng tiền 

lāćng nhā phæn thāĊng chính, trong khi các 

phæn thāĊng khác đāợc sĄ dĀng trong phāćng 

thăc đðnh hāĉng kết quâ nhā hoa h÷ng, lĆa 

chõn cù phæn, và chuyển giao quyền tài sân. LĆa 

chõn phāćng thăc nào để khuyến khích ngāĈi 

đäi diện là không dễ dàng và là chìa khoá giâi 

quyết các vçn đề cþa tù chăc.  

Lý thuyết này nêu lên tæm quan trõng cþa 

các khuyến khích và lợi ích riêng trong quân trð 

tù chăc. Nó giâ đðnh rìng con ngāĈi có tính cá 

nhån và theo đuùi lợi ích riêng. Tuy nhiên, 

Doucouliagos (1994) cho rìng giâ đðnh này 

không phù hợp vĉi bân chçt phăc täp trong 

hành đûng cþa con ngāĈi, và nó khuyến khích 

con ngāĈi trĊ nên ích kỷ. Hćn thế nąa, lý thuyết 

này đćn giân hoá doanh nghiệp thành hai nhóm 

g÷m ông chþ và ngāĈi đäi diện, trong khi đò 

hoät đûng cþa nó bð tác đûng bĊi nhiều bên liên 

quan. Do vêy, theo Eisenhardt (1989), lý thuyết 

này phân ánh mût góc nhìn hẹp và bó qua tính 

phăc täp cþa doanh nghiệp. 

2.2.2. Lý thuyết Người điều hành 

(Stewardship Theory) 

Lý thuyết NgāĈi điều hành đāợc giĉi thiệu 

bĊi Davis & Donaldson (1989), cho rìng ngāĈi 

điều hành làm việc cho các cù đöng để bâo vệ và 

tøi đa hoá tài sân cþa cù đöng thöng qua hoät 

đûng cþa doanh nghiệp. NgāĈi điều hành đāợc 

thoâ mãn và cò đûng lĆc khi các thành công cþa 

tù chăc đät đāợc, hõ hoät đûng mût cách tĆ chþ, 

do vêy lợi nhuên cþa cù đöng đāợc tøi đa hoá. 

NgāĈi điều hành làm việc têp thể và không 

cæn công cĀ khuyến khích nào nhā trong Lý 

thuyết Ông chþ và NgāĈi đäi diện. NgāĈi điều 

hành đāợc khuyến khích bìng đûng lĆc nûi 

sinh nhā sĆ tin tāĊng, uy tín, tính tāćng hú, 

tính tĆ chþ và tĆ chðu trách nhiệm, thoâ mãn 

nghề nghiệp, sĆ ùn đðnh và tính thĀ hāĊng. Có 

thể hiểu rìng, cù đöng và ngāĈi điều hành có 

sĆ thøng nhçt về tæm nhìn, tiêu chuèn xã hûi, 

và điều đò quan trõng hćn là täo lợi nhuên. Về 

cć bân, sĆ tin tāĊng cþa ông chþ khuyến khích 

hành vi tích cĆc cþa ngāĈi điều hành. Ngoài ra, 

các yếu tø ngoäi sinh cþa bøi cânh cÿng cò thể 

ânh hāĊng tĉi hành vi cþa ngāĈi điều hành. Do 

vêy, ngāĈi điều hành cæn các khuyến khích 

nûi sinh (intrinsic) lén ngoäi sinh (extrinsic) 

để bâo vệ và tøi đa hoá tài sân cþa cù đöng 

cÿng nhā trao niềm tin để thĆc hiện hoät 

đûng. Hän chế cþa lý thuyết này xuçt phát tĂ 

thĆc tế nhà quân lý không phâi luôn luôn là 

mût ngāĈi điều hành tøt và hõ có thể khai 

thác vð trí cþa hõ để ra các quyết đðnh không 

phâi cho lợi ích cþa cù đöng. 
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Nguồn: Payper (2021). 

Hình 3. Khung lý thuyết Người điều hành 

 

Nguồn: Payper (2021). 

Hình 4. Khung lý thuyết Các bên liên quan  

 
Nguồn: Ulrich & Barney (1984). 

Hình 5. Khung lý thuyết Phụ thuộc nguồn lực 

2.2.3. Lý thuyết Các bên liên quan 

(Stakeholder Theory) 

Lý thuyết này cho rìng nhà quân lý trong 

các tù chăc phĀc vĀ mût mäng lāĉi các møi quan 

hệ bao g÷m nhà cung cçp, ngāĈi lao đûng và đøi 

tác kinh doanh. Lý thuyết này têp trung vào 

quá trình ra quyết đðnh quân lý vĉi giâ đðnh 

không có nhóm lợi ích nào áp đâo. 

Lý thuyết Các bên liên quan trong kiểm 

soát quân trð xem xét lợi ích cþa các bên liên 

quan vào quá trình quân trð, trong đò bao g÷m 

nú lĆc giâm thiểu xung đût lợi ích giąa các bên 

liên quan. Các bên liên quan Ċ đåy đāợc chia 

thành hai nhóm g÷m bên trong và bên ngoài tù 

chăc. Nhóm bên trong g÷m ngāĈi điều hành, 

quân lý và ngāĈi lao đûng, nhóm bên ngoài g÷m 

thĆc thể tín dĀng, kiểm toán, khách hàng, nhà 

Cổ đông 

TỔ CHỨC  

KINH DOANH 

Kết nối với  

môi trường bên ngoài 

(Tăng thêm) 

Người  

điều hành 

Nhà đầu tư 

Mạng lưới 

mối quan hệ 

(Mở rộng) 

Động lực 

bên trong 

& bên 

ngoài 

Tổ chức  

chính trị - xã hội 

Tiếp cận  

các nguồn lực 

(Tăng thêm) 

Lợi nhuận 

và lợi tức 

của cổ 

đông 

Chính phủ 

Thực hiện  

công việc 

(Tăng thêm) 

Trao quyền và niềm tin 

Nhà 

 cung cấp 

 

Vai trò của Ban quản trị 

Bảo vệ và tối đa hoá  

tài sản cổ đông 

Các hội, nhóm 

thương mại 

Tác động của quá trình hợp tác 

Người  

lao động 

Kết quả của hợp tác 

Khách hàng 

Cộng đồng 
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cung cçp, tù chăc chính phþ và các cûng đ÷ng. 

Điểm quan trõng nhçt cþa lý thuyết này là việc 

xác nhên rìng tçt câ các bên liên quan gín kết 

vĉi nhau Ċ các vçn đề vĉi các giá trð mà hõ mong 

muøn. Giá trð hay lợi ích đò cò thể bao g÷m cù 

tăc, tiền lāćng, thāĊng, đćn đặt hàng, việc làm, 

doanh thu thuế,„ 

Về hän chế cþa lý thuyết, Guthrie (2021) 

cho rìng nhà quân lý không thể hài hoà lợi ích 

cþa tçt câ các bên liên quan. Mût cách tĆ nhiên, 

nhu cæu cþa mût vài bên liên quan sẽ đāợc đặt 

cao hćn lợi ích cþa các bên khác, do vêy, sẽ rçt 

khò khën cho nhà quân lý trong việc xác đðnh 

āu tiên. Bên cänh đò, mût sø tác nhân có xung 

đût bên trong Ċ các lợi ích khác nhau, ví dĀ nhā 

măc hoàn vøn cao nhāng chi phí lĉn. 

2.2.4. Lý thuyết Phụ thuộc nguồn lực 

(Resource dependency theory) 

Lý thuyết PhĀ thuûc ngu÷n lĆc mô tâ doanh 

nghiệp nhā mût hệ thøng mĊ, phĀ thuûc vào sĆ 

ngéu nhiên cþa möi trāĈng bên ngoài (Pfeffer & 

Salancik, 1978). Theo lý thuyết này, doanh 

nghiệp hợp tác vĉi các tác nhân bên ngoài nhìm 

quân lý các ngu÷n lĆc tøi quan trõng cþa nó. Lý 

thuyết này cho rìng các tù chăc thiếu ngu÷n lĆc 

sẽ phát triển møi quan hệ vĉi các tù chăc khác 

vĉi mĀc tiêu thu thêp các ngu÷n lĆc cæn thiết 

(Ulrich & Barney, 1984). Lý thuyết này giâi 

thích sĆ phĀ thuûc ngu÷n lĆc tĂ bên ngoài cþa 

tù chăc liên quan đến các hành đûng, trao đùi 

mäng lāĉi và kết quâ hoät đûng (Aldrich & 

Pfeffer, 1976; Pfeffer & Salancik, 1978). Trung 

tâm cþa các hành đûng này là quyền lĆc, ví dĀ 

nhā quyền kiểm soát các ngu÷n lĆc thiết yếu. 

Các tù chăc nú lĆc giâm quyền lĆc cþa các tác 

nhån khác, và thāĈng, đ÷ng thĈi, cø gíng tëng 

cāĈng quyền lĆc cþa mình lên các tác nhân khác 

để giâm tính phĀ thuûc và không chíc chín cþa 

yếu tø bên ngoài (Hillman & cs., 2009). 

Lý thuyết này têp trung vào vai trò cþa ban 

quân trð trong cung cçp hoặc đâm bâo các ngu÷n 

lĆc thiết yếu cho tù chăc thông qua kết nøi vĉi 

möi trāĈng bên ngoài để tìm kiếm và mĊ rûng 

ngu÷n lĆc cho doanh nghiệp, nhā thöng tin, kỹ 

nëng, khâ nëng tiếp cên vĉi nhà cung cçp, ngāĈi 

mua, nhà lêp chính sách, các nhóm xã hûi. Các 

nhà quân trð có thể đāợc phân loäi thành bøn 

nhóm g÷m ngāĈi nûi bû, chuyên gia kinh doanh, 

chuyên gia hú trợ và ngāĈi có ânh hāĊng trong 

cûng đ÷ng. 

Werner (2008) phê phán lý thuyết này Ċ hai 

điểm chính: (1) Xem xét tù chăc kinh doanh nhā 

mût hệ thøng chính trð thay vì đāợc điều hành 

bĊi nhąng chþ thể đāợc dén dít bĊi lợi nhuên; 

(2) Lợi ích cþa các tác nhân và giá trð cþa các 

ngu÷n lĆc bð ânh hāĊng bĊi các yếu tø xã hûi 

dén tĉi có thể bð đánh giá khöng chính xác để 

làm tëng/giâm sĆ phĀ thuûc lén nhau cÿng nhā 

lợi thế cþa các tác nhân. 

Bảng 1. Tổng hợp các lý thuyết cơ bản trong kiểm soát quản trị 

Lý thuyết 
Ông chủ &  

người đại diện 
Người 

điều hành 
Quan hệ  

thành viên 
Sử dụng 

nguồn lực 
Nghiên cứu trong 
HTX nông nghiệp 

Đối tượng Lợi ích riêng của 
các bên 

Lợi ích của  
cổ đông  

Lợi ích của cổ đông 
và việc tạo lập các 
mối quan hệ  

Nguồn lực và quyền 
lực trong kiểm soát 
nguồn lực 

Lợi ích kinh tế  
và phi kinh tế của 
xã viên 

Mục tiêu Tối thiểu hoá chi 
phí giám sát 

Tối đa hoá lợi 
ích cổ đông
  

Mối quan hệ dài 
hạn giữa các bên 
liên quan  

Thu nhận và khai 
thác các nguồn lực  

Mối quan hệ giữa 
HTX với xã viên và 
cộng đồng 

Tiếp cận nghiên cứu  Kinh tế học  Xã hội học và 
tâm lý học  

Thể chế xã hội  Quản trị chiến lược Kết hợp 

Phương thức kiểm soát  Giám sát và kiểm 
soát  

Điều phối và 
trao quyền  

Điều phối và  
trao quyền 

Giám sát và kiểm 
soát 

Kết hợp 

Mối quan hệ giữa các bên Mối quan hệ trên 
cơ sở hợp đồng 

Mối quan hệ 
trên cơ sở sự 
tin tưởng 

Mối quan hệ trên 
cơ sở hợp đồng 

Mối quan hệ trên 
cơ sở hợp đồng 

Kết hợp 

Nguồn: Payper (2021).  
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Tóm läi, Michaud & Audebrand (2022) cho 

rìng mô hình HTX có cçu trúc tù chăc đặc biệt 

nhāng chia sẻ mût sø đặc điểm vĉi doanh nghiệp 

(ví dĀ nhā các hoät đûng thāćng mäi, thð trāĈng 

cänh tranh, phân phøi thặng dā cho thành viên, 

cù đöng) và tù chăc phi lợi nhuên (ví dĀ nhā să 

mệnh xã hûi, quyền tài sân không gín vĉi vøn 

đæu tā, cçu trúc dân chþ trong ra quyết đðnh 

dĆa trên con ngāĈi chă không phâi vøn). 

Huhtala & Tuominen (2016) tùng quan tài liệu 

cho thçy 50% các nghiên cău thĆc nghiệm về 

kiểm soát quân trð HTX sĄ dĀng lý thuyết Ông 

chþ và NgāĈi đäi diện. Các lý thuyết kiểm soát 

quân trð truyền thøng cho các mô hình doanh 

nghiệp có thể và thĆc tế đāợc sĄ dĀng để phân 

tích kiểm soát quân trð trong HTX. Tuy vêy, 

HTX có nhąng điểm riêng biệt, về møi quan hệ 

giąa xã viên vĉi hoät đûng cþa HTX trong vçn 

đề tài sân, cù phæn và giám sát, khöng đāợc 

phân ánh đæy đþ khi tiếp cên vĉi các lý thuyết 

trên, theo Hendrikse & Veerman (2001).  

Tuy nhiên, theo Michaud & Audebrand 

(2022), mặc dù các lý thuyết trên có nhąng hän 

chế do các giâ đðnh quá đćn giân, lý thuyết Ông 

chþ và NgāĈi đäi diện vén cho thçy là mût tiếp 

cên phù hợp Ċ nhiều khía cänh trong nghiên cău 

về kiểm soát quân trð trong HTX. Múi lý thuyết 

trên đề cêp đến các tác nhân trong kiểm soát 

quân trð vĉi các vai trò khác nhau và lêp luên 

rìng cæn các cć chế khác nhau để phân bù quyền 

lĆc trong các tù chăc têp thể. Do đò, Cornforth 

(2003) cho rìng áp dĀng múi lý thuyết riêng biệt 

chî giúp phân ánh đāợc mût khía cänh cþa vai 

trò ban quân trð, quá trình và cć chế cþa kiểm 

soát quân trð. 

3. MỘT SỐ MÔ HÌNH KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ 

VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG CHO NGHIÊN 

CỨU QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 

3.1. Một số mô hình kiểm soát quản trị 

trong hợp tác xã nông nghiệp 

Tùng hợp cþa Bijman & Dijk (2009) cho 

thçy các mô hình quân trð HTX nông nghiệp täi 

chåu Âu đã cò nhiều sĆ thay đùi trāĉc sĆ lĉn 

mänh cþa các HTX về quy mô và liên kết sân 

xuçt, tiêu thĀ, cÿng nhā áp lĆc cänh tranh trên 

thð trāĈng. 

3.1.1. Mô hình kiểm soát quản trị HTX 

truyền thống 

Täi chåu Âu, HTX đāợc coi nhā doanh 

nghiệp thĆc hiện các chăc nëng kinh tế để täo 

ra lợi ích cho xã viên và cò tā cách pháp nhån. 

Do đò, tçt câ các yêu cæu về kiểm soát quân trð 

vĉi doanh nghiệp đāợc áp dĀng cho HTX. Các 

thĆc thể kiểm soát quân trð HTX g÷m: Đäi hûi 

thành viên (General Assembly, GA), Ban Quân 

trð (Board of Directors, BoD), Ban Kiểm soát 

(Supervisory Committee, SC) - không bít buûc 

cho các tù chăc kinh doanh nhāng phù biến 

trong HTX, và NgāĈi quân lý HTX chuyên 

nghiệp (Hình 6).  

Đäi hûi thành viên bao g÷m tçt câ các thành 

viên cþa HTX, täi đåy các xã viên sẽ sĄ dĀng 

phiếu biểu quyết để bæu ra thành viên Ban Quân 

trð, Ban Kiểm soát và quyết đðnh các vçn đề lĉn 

nhā giâi tán HTX, sáp nhêp HTX,„ Đäi hûi 

thành viên đòng vai trñ kiểm soát các hoät đûng 

sau khi đã kết thúc, ví dĀ nhā chçp nhên hay 

phþ quyết báo cáo tài chính hàng nëm. 

 

Nguồn: Bijman & Dijk (2009). 

Hình 6. Mô hình quản trị HTX truyền thống 

Đại hội thành viên (GA) 

Ban quản trị (BoD) 

Quản lý 

Ban kiểm soát (SC) 
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Nguồn: Bijman & Dijk (2009). 

Hình 7. Mô hình quản trị HTX mới - mô hình quản lý 

Ban Quân trð là chþ thể ra quyết đðnh 

chính, lên ý tāĊng, phát triển và quyết đðnh các 

chính sách, chiến lāợc cþa HTX và chðu trách 

nhiệm pháp lý cho các hoät đûng để täo ra lợi 

ích tøt nhçt cho xã viên. Ban Quân trð có thể có 

mût hoặc nhiều ngāĈi, có thể không phâi xã viên 

nhāng phâi đāợc bæu ra tĂ Đäi hûi đ÷ng. Ban 

Quân trð chî đðnh nhąng ngāĈi quân lý chuyên 

nghiệp cho HTX và đánh giá hoät đûng quân lý.  

Ban Kiểm soát chðu trách nhiệm giám sát 

các hoät đûng và quyết đðnh cþa Ban Quân trð. 

Thöng thāĈng, thành viên cþa Ban Kiểm soát là 

xã viên, tuy nhiên ngày càng nhiều các HTX chî 

đðnh nhąng ngāĈi không phâi xã viên tham gia. 

Đøi vĉi nhóm quân lý, vai trò cþa nó là triển 

khai các quyết đðnh cþa Ban Quân trð. Tuy 

nhiên, khi các HTX phát triển ngày càng phăc 

täp và quy mô ngày càng lĉn thì hoät đûng quân 

lý thĆc hiện nhiều chăc nëng cþa Ban Quân trð. 

Do đò, nhiều HTX phân tách các quyết đðnh 

mang tính kiểm soát (giám sát, phê chuèn) cho 

Ban Quân trð còn các quyết đðnh mang tính điều 

hành (lên ý tāĊng, triển khai công việc) cho 

giám đøc dén tĉi xuçt hiện các mô hình kiểm 

soát quân trð mĉi 

3.1.2. Mô hình quản trị HTX mới 

Trên cć sĊ dą liệu cþa 30 HTX nông nghiệp 

lĉn nhçt täi Hà Lan, Bijman & Dijk (2009) đã 

chî ra hai mô hình HTX mĉi: mô hình quân lý 

(management model) và mô hình doanh nghiệp 

(corporation model). Các mö hình này đāợc hình 

thành để thích nghi vĉi sĆ mĊ rûng ngày càng 

tëng về quy mö cÿng nhā hoät đûng hợp tác 

kinh doanh, thāćng mäi, kết nøi thð trāĈng cþa 

các HTX vĉi sĆ tham gia cþa các doanh nghiệp 

chế biến và tiêu thĀ. 

Đøi vĉi mô hình quân lý, đặc điểm chính 

cþa nó là vai trò quân lý đāợc giao cho Ban 

Quân trð. Do nhà quân lý chuyên nghiệp có thể 

bao g÷m câ nhąng ngāĈi bên ngoài HTX, nên 

Ban Quân trð trong mô hình này không nhçt 

thiết phâi là xã viên. Ban Kiểm soát có thể đāợc 

thay thế bìng Ban Uỷ nhiệm (Board of 

Commissioners, BoC), trong khi đò nhiệm vĀ 

chính cþa Đäi hûi thành viên có thể đāợc 

chuyển giao cho Hûi đ÷ng thành viên (Member 

Council, MC) g÷m mût nhóm nhó hćn toàn thể 

xã viên. 

Thay vì mût Ban Quân trð g÷m các thành 

viên làm việc bán thĈi gian, ít kinh nghiệm điều 

hành hoät đûng cþa mût tù chăc kinh doanh lĉn, 

HTX có thể xây dĆng nó trĊ nên chuyên nghiệp 

hćn vĉi thành viên là các nhà quân lý chuyên 

nghiệp. Bên cänh đò, mö hình giýp giâm ch÷ng 

chéo trong kiểm soát giąa Ban Quân trð và  

Ban Kiểm soát - Ban Uỷ nhiệm. TĂ đò,  

hoät đûng quân lý HTX tĆ chþ hćn và täo cć hûi 

cho các sáng kiến kinh doanh đāợc triển khai 

nhanh chóng.  

Tuy nhiên, mô hình quân lý này cÿng làm 

giâm ânh hāĊng cþa xã viên lên hoät đûng quân 

lý HTX. SĆ giám sát cþa xã viên chî đāợc thĆc 

hiện thông qua hoät đûng cþa Ban Kiểm soát - 

Ban Uỷ nhiệm, tuy nhiên chþ thể này läi có ít 

quyền hćn Ban Quân trð so vĉi mô hình truyền 

th÷ng. Do vêy, mô hình này täo ra khoâng cách 

giąa xã viên và HTX. Bên cänh đò, vai trñ cþa 

Ban Quân trð cÿng khò phån biệt giąa giám sát, 

kiểm soát và quân lý. Chính vì vêy, trong mô 

hình quân lý này thiếu đi mût cć quan phân 

biện các hoät đûng quân lý, giám sát các lợi ích 

cþa xã viên và đánh giá các quyết đðnh quân lý 

theo lợi ích cþa xã viên. 

Đại hội thành viên (GA) - 

Hội đồng thành viên (MC) 

Ban quản trị (BoD) 

= 

Quản lý 

Ban kiểm soát (SC) - 

Ban uỷ nhiệm (BoC) 
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Nguồn: Bijman & Dijk (2009). 

Hình 8. Mô hình quản trị HTX mới - mô hình doanh nghiệp 

Trong mô hình doanh nghiệp, Ban Quân trð 

cùng vĉi Ban Kiểm soát hoặc Ban Uỷ nhiệm trĊ 

thành mût thĆc thể. Trong đò Ban Quân trð có 

thể chî bao g÷m các thành viên là xã viên, 

nhāng Ban Kiểm soát - Ban Uỷ nhiệm có thể 

bao g÷m mût sø các chuyên gia bên ngoài HTX. 

Mô hình này không phân biệt vai trò kiểm soát 

trong hoät đûng. Vĉi sĆ sáp nhêp cþa Ban Quân 

trð vĉi Ban Kiểm soát - Ban Uỷ nhiệm, nhąng 

ch÷ng chéo trong kiểm soát đāợc xĄ lý. HTX chî 

có mût cć quan giám sát vĉi sĆ tham gia cþa 

chuyên gia bên ngoài giýp đánh giá nhanh 

chòng và khách quan hćn. TĂ đò, tính tĆ chþ 

trong hoät đûng quân lý cÿng đāợc nâng cao, 

hän chế các xung đût giąa các thĆc thể kiểm 

soát quân trð trong quá trình ra quyết đðnh. Tuy 

vêy, việc các xã viên cþa Ban Quân trð và Ban 

Kiểm soát - Ban Uỷ nhiệm là nhā nhau cò thể 

dén tĉi xu hāĉng ra quyết đðnh vì lợi ích cþa 

hoät đûng kinh doanh hćn là lợi ích cþa xã viên, 

đặt lợi nhuên cþa HTX, doanh nghiệp liên kết 

lên cao hćn lợi ích cþa xã viên. Việc thiếu đi mût 

cć quan giám sát thĆc sĆ làm cho việc giám sát 

HTX hoät đûng theo đýng lợi ích cþa xã viên 

yếu đi. Dü mût sø HTX thiết lêp Hûi đ÷ng thành 

viên để phĀc vĀ hoät đûng giám sát đò, nhāng 

nó läi täo ra thêm mût thĆc thể ngën cách các 

hoät đûng vĉi các phæn còn läi cþa HTX 

3.2. Một số vận dụng trong nghiên cứu 

kiểm soát quản trị hợp tác xã nông nghiệp 

tại Việt Nam 

HTX täi Việt Nam đāợc quan tâm phát 

triển tĂ nhąng nëm 1948, nhāng phâi đến nëm 

1955, chþ trāćng phát triển HTX mĉi hình 

thành. Giai đoän trāĉc 2003, HTX nông nghiệp 

đāợc xây dĆng trên cć sĊ kế hoäch hoá têp 

trung, vçn đề quân trð chāa thĆc sĆ đāợc chú ý. 

Sau đò, luêt HTX 2003 đāợc áp dĀng đã cò 

nhiều thay đùi lĉn g÷m việc cho phép HTX hoät 

đûng nhā mût loäi hình doanh nghiệp, mĊ rûng 

đøi tāợng tham gia g÷m cá nhân, hû gia đình, 

các tù chăc có pháp nhân, cùng vĉi đò cho phép 

hợp nhçt các cć quan quân trð và điều hành. 

Điều này dén tĉi hiện tāợng HTX hoät đûng vì 

mĀc tiêu lợi nhuên, mçt đi bân chçt phĀc vĀ 

thành viên cþa HTX, việc giám sát cþa xã viên 

trĊ lên khò khën hćn (Træn Thð Thái, 2022). 

Luêt HTX 2012 ra đĈi để điều chînh đāa HTX 

trĊ läi bân chçt cþa nó là phĀc vĀ lợi ích xã viên 

là hàng đæu. Trong đò, bû máy kiểm soát quân 

trð cþa HTX quay trĊ läi mô hình truyền thøng 

để đâm bâo khâ nëng giám sát cþa xã viên 

nhāng quan trõng nhçt cć chế phân chia lợi 

nhuên đāợc quy đðnh dĆa trên câ vøn góp và 

măc đû sĄ dĀng sân phèm, dðch vĀ cþa xã viên.  

Tuy vêy, theo Hoàng Vÿ Quang (2019), hćn 

10 nëm chuyển đùi mô hình theo Luêt HTX 

2012, phong trào HTX nông nghiệp täi Việt 

Nam vén còn nhiều hän chế nhā tỷ lệ HTX hoät 

đûng không hiệu quâ khoâng 50%, câ về kết quâ 

sân xuçt kinh doanh, hiệu quâ tài chính và 

phĀc vĀ thành viên. Bên cänh đò, nhiều HTX 

hoät đûng khöng đýng bân chçt, phân chia lợi 

nhuên nhā doanh nghiệp, đāợc điều hành phæn 

lĉn tĂ mût thành viên hoặc mût hû gia đình, 

hoặc đāợc thành lêp cho mĀc tiêu chính trð cþa 

đða phāćng. Điều này cho thçy phân chia lợi ích 

Đại hội thành viên (GA)- Hội đồng thành viên (MC) 

Quản lý 

Ban quản trị (BoD) 
= 

Ban Kiểm soát (SC)/Ban uỷ nhiệm (BoC) 
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theo mô hình HTX nông nghiệp hiện nay chāa 

thu hýt đāợc sĆ tham gia cþa các cá nhân và tù 

chăc, trong khi đò nhòm đøi tāợng mĀc tiêu thì 

läi khöng đþ khâ nëng và kinh nghiệm điều 

hành các hoät đûng HTX mût cách hiệu quâ.  

Tuy vêy, sĆ xuçt hiện các mô hình HTX 

chuyên ngành, tù chăc sân xuçt chung, có sĆ 

tham gia cþa doanh nghiệp, làm dðch vĀ cho 

doanh nghiệp trong chuúi giá trð, hoặc khép kín 

tĂ tù chăc sân xuçt đến thāćng mäi nhā HTX 

Tân Thông Hûi (thành phø H÷ Chí Minh), HTX 

Evergrowth (Bến Tre), HTX Anh Đào (Låm 

Đ÷ng), HTX xoài Mỹ Xāćng (Đ÷ng Tháp), HTX 

Ia Kiet (Đík Lík),„ cho thçy khâ nëng cänh 

tranh cþa HTX trên thð trāĈng cÿng nhā sĆ cæn 

thiết cþa việc thay đùi mô hình kiểm soát quân 

trð phù hợp vĉi cçu trúc tù chăc sân xuçt mĉi. 

Trên cć sĊ tùng quan trên, chúng tôi cho 

rìng có thể vên dĀng mût sø tiếp cên để nghiên 

cău về kiểm soát quân trð trong HTX nông 

nghiệp nhìm làm rõ vçn đề, gợi ý các mô hình 

kiểm soát quân trð phù hợp hāĉng tĉi đâm bâo 

lợi ích xã viên và thýc đèy phát triển HTX nông 

nghiệp täi Việt Nam nhā sau:  

(i) Để giâi quyết các vçn đề về lợi ích, quân 

trð rþi ro trong các quyết đðnh kinh tế cþa HTX 

nông nghiệp, tiếp cên theo lý thuyết Ông chþ và 

NgāĈi đäi diện là lĆa chõn tøt trong nghiên cău. 

Đặc biệt, täi các HTX có quy mô kinh tế lĉn, gín 

kết vĉi thð trāĈng, tiếp cên theo lý thuyết này 

giýp làm rô các xung đût lợi ích về lợi nhuên, 

phúc lợi,... giąa nhąng ngāĈi quân lý, ngāĈi lao 

đûng, xã viên và đøi tác cþa HTX. 

(ii) Đøi vĉi các HTX nông nghiệp cò tính đặc 

thù về khu vĆc đða lý, vën hoá bân đða, sân 

phèm dðch vĀ mang tính cûng đ÷ng cao, và tính 

chuyên nghiệp trong kinh doanh chāa cao, lý 

thuyết NgāĈi điều hành có thể là lĆa chõn phù 

hợp trong phân tích về kiểm soát quân trð. Ở đò, 

các giá trð vën hoá, cûng đ÷ng dén tĉi sĆ gín kết 

giąa xã viên và ngāĈi quân lý, do vêy các yếu tø 

xã hûi và tâm lý có thể đòng vai trñ quan trõng 

hćn là yếu tø lợi nhuên đøi vĉi ngāĈi quân lý 

trong ra quyết đðnh. 

(iii) Việc thành lêp cÿng nhā sĆ thành công 

hay thçt bäi cþa HTX nông nghiệp thĆc tế không 

chî xuçt phát tĂ sĆ tham gia cþa xã viên mà còn 

nhiều tác nhån khác nhā tù chăc chính trð, xã hûi 

täi đða phāćng, các doanh nghiệp trong chuúi giá 

trð,„ Do đò, lý thuyết Các bên liên quan và PhĀ 

thuûc ngu÷n lĆc cÿng giýp cung cçp tiếp cên đa 

chiều giúp làm rõ các vçn đề trong nghiên cău về 

hoät đûng cþa HTX nông nghiệp.  

(iv) SĆ phát triển HTX nông nghiệp täi Việt 

Nam đang cò sĆ phân hoá lĉn giąa nhòm đi lên 

tĂ các HTX đã cò trāĉc đåy hoặc phát triển theo 

mô hình quân trð truyền thøng và nhóm HTX 

nông nghiệp mĉi thành lêp và cò tính đðnh 

hāĉng thð trāĈng cao. Điều này cho cho thçy sĆ 

cæn thiết cþa các mô hình kiểm soát quân trð 

linh hoät, phù hợp vĉi các măc đû phát triển để 

dung hoà đāợc lợi ích cþa xã viên cÿng nhā thýc 

đèy sĆ phát triển theo đðnh hāĉng thð trāĈng 

cþa các HTX nông nghiệp. Kiểm soát quân trð 

trong HTX nông nghiệp cæn đāợc nghiên cău và 

đánh giá tĂ nhiều khía cänh. Điều này cÿng 

tāćng đ÷ng vĉi các gợi ý cþa Michaels (2011) 

rìng không nên sĄ dĀng mô hình lý thuyết duy 

nhçt khi tiếp cên các hình thái tā bân và cæn 

quan tåm đến tính đặc thù cþa mô hình tù chăc 

sân xuçt kinh doanh để nghiên cău và phát 

triển mô hình kiểm soát quân trð cho nó.  

Tuy nhiên, các nghiên cău về kiểm soát 

quân trð trong HTX nông nghiệp täi Việt Nam 

có thể gặp phâi mût sø thách thăc nhā sĆ hiểu 

biết cþa xã viên, ngāĈi quân lý và các bên liên 

quan về các vçn đề quân trð HTX, đặc biệt trong 

bøi cânh đa sø các HTX có quy mô nhó, nëng lĆc 

cänh tranh chāa cao. Bên cänh đò, sĆ tham gia 

cþa nhiều bên liên quan, bao g÷m tù chăc chính 

trð - xã hûi và kinh tế, cÿng nhā sĆ tác đûng 

nhiều chiều cþa các cć quan quân lý đến hoät 

đûng cþa HTX nông nghiệp Ċ nhiều đða phāćng 

có thể dén tĉi sĆ phăc täp trong nghiên cău 

kiểm soát quân trð HTX. TĂ đò, các nhà nghiên 

cău có thể sẽ khò khën trong việc xác đðnh các 

mô hình quân trð phù hợp cho HTX nông nghiệp 

täi Việt Nam. 

4. KẾT LUẬN 

HTX nông nghiệp đang đăng trāĉc sĆ phát 

triển và kết nøi thð trāĈng ngày càng sâu rûng, 

xung đût lợi ích bên trong các HTX cÿng ngày 



Trần Thế Cường, Nguyễn Hữu Nhuần, Trần Đình Thao 

759 

càng rõ rệt hćn. Do đò, kiểm soát quân trð nhên 

đāợc sĆ quan tâm ngày càng lĉn trong nghiên 

cău về các tù chăc kinh tế cÿng nhā HTX nöng 

nghiệp. Mût sø lý thuyết cć bân đāợc ăng dĀng 

phù biến trong các tiếp cên nghiên cău về kiểm 

soát quân trð g÷m lý thuyết Ông chþ và NgāĈi 

đäi diện, lý thuyết NgāĈi điều hành, lý thuyết 

Các bên liên quan, lý thuyết PhĀ thuûc ngu÷n 

lĆc. Tuy vêy, tçt câ các lý thuyết này đāợc xây 

dĆng trên cć sĊ các nghiên cău về doanh nghiệp 

cù phæn, mût mô hình tù chăc có sĆ khác biệt lĉn 

về mĀc tiêu và tù chăc vĉi HTX nông nghiệp. Do 

vêy, nghiên cău kiểm soát quân trð trong HTX 

nên kết hợp các tiếp cên khác nhau đ÷ng thĈi.  

HTX nông nghiệp täi các nāĉc phāćng Tåy 

đã đät măc đû phát triển khá cao và yêu cæu về 

kiểm soát quân trð rçt rõ rệt vĉi sĆ phát triển cþa 

các mô hình quân trð khác nhau. Trong khi đò, 

HTX nông nghiệp täi Việt Nam đang cò sĆ phân 

hoá về măc đû và trình đû phát triển. Đa phæn 

các HTX nông nghiệp chāa tìm ra đāợc cách thăc 

phù hợp đâm bâo lợi ích cþa xã viên và ngāĈi góp 

vøn để có thể thu hýt đæu tā, ngoài ra, các HTX 

nông nghiệp phát triển mänh läi phâi đøi mặt vĉi 

yêu cæu thay đùi về quân trð trāĉc các áp lĆc mĉi 

về thð trāĈng. Do vêy, nghiên cău về kiểm soát 

quân trð nên kết hợp nhiều tiếp cên khác nhau để 

cò gòc nhìn đa chiều, phù hợp vĉi các măc đû và 

trình đû phát triển cĀ thể cþa tĂng HTX hoặc 

lïnh vĆc hoät đûng. 
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